
Phụ lục II 

BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI HIỆN ĐẠI 

THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2026/QĐ-UBND ngày 16/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

1. Là xã đạt chuẩn nông thôn mới đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo quy định đối với xã nhóm 1 thuộc Bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2026 - 2030. 

2. Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới hiện đại phải cao hơn từ 10% trở lên so 

với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nhóm 1 trên địa bàn tỉnh tại cùng thời điểm. 

3. Có ít nhất 50% số thôn đạt 100% yêu cầu theo Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại thực hiện trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030, các thôn còn lại đạt tối thiểu 70% số tiêu chí theo yêu cầu Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn 

mới hiện đại thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2026 - 2030.   

4. Đạt các tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại sau: 

TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì1 

1 

Hạ tầng số và sử 

dụng nguồn năng 

lượng mới hoặc năng 

lượng tái tạo 

1.1. Hạ tầng mạng Lan nội bộ của Đảng ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQ xã triển khai đồng bộ; có quản lý tập trung; có thiết bị 

bảo mật. Mạng truyền số liệu chuyên dùng và hệ thống thông tin 

liên quan hoạt động đảm bảo. Đã phê duyệt và triển khai đầy đủ 

theo cấp độ an ninh mạng. 

Đạt 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

1.2. Wifi được lắp đặt, sử dụng tại 100% trụ sở hành chính, nhà 

văn hóa thôn. 
Đạt 

1.3. Có hệ thống Camera an ninh giám sát giao thông và an ninh 

tại các ngả đường chính của xã, kết nối dữ liệu về xã và có khả 

năng kết nối đến IOC của tỉnh. 

Đạt 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 

 
1 Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì1 

1.4. Có Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, thiết bị phục 

vụ hội nghị trực tuyến theo điều kiện. 
Đạt Văn phòng UBND tỉnh  

1.5. Hạ tầng Internet vạn vật (IoT) và bảng điện tử công cộng 

(nếu có), bảo đảm kết nối với nền tảng giám sát/IOC cấp tỉnh khi 

triển khai. 

Đạt 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 

1.6. Có tối thiểu 02 công trình công cộng trên địa bàn xã (ưu 

tiên: trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa...) 

được lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu phù 

hợp với nhu cầu sử dụng điện; khuyến khích tích hợp hệ thống 

lưu trữ năng lượng (BESS) đối với công trình có nhu cầu sử 

dụng điện phù hợp. 100% tuyến đường trục chính của xã được 

sử dụng hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng (đèn LED 

hiệu suất cao hoặc đèn năng lượng mặt trời). 

Đạt 

Sở Công Thương 

 

1.7. Triển khai phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn bảo 

đảm tỷ lệ % hoặc tổng công suất lắp đặt đạt chỉ tiêu được cấp có 

thẩm quyền giao. Các hệ thống phải lắp đặt thiết bị chống phát 

ngược lên lưới điện (Zero Export) theo quy định hiện hành. 

Đạt 

2 

Có mô hình nông 

nghiệp thông minh; 

phát triển toàn diện 

kinh tế, văn hóa, 

giáo dục, y tế trên cơ 

sở ứng dụng khoa 

học công nghệ đổi 

mới sáng tạo và 

chuyển đổi số; 

2.1. Có ít nhất 03 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

hiệu quả, 01 mô hình kinh tế xanh, 01 mô hình kinh tế tuần hoàn 

hoặc có ít nhất 03 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

hiệu quả trong đó có 01 mô hình đáp ứng tiêu chí kinh tế xanh, 

kinh tế tuần hoàn. 

Đạt 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

2.2. Có triển khai Mô hình Chuyển đổi số cấp xã. Đạt 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 2.3. Xử lý 100% phản ánh được tiếp nhận trên ứng dụng công 

dân số (i-HaTinh). 
Đạt 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì1 

2.4. Có sản phẩm chủ lực, đặc trưng hoặc sản phẩm OCOP của 

địa phương được đưa lên sàn thương mại điện tử; có ứng dụng 

công nghệ số trong sản xuất (thương mại điện tử, truy xuất 

nguồn gốc…). 

Đạt Sở Công Thương 

2.5. Có thư viện điện tử/không gian đọc số tại xã; có hạ tầng 

truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; có hệ 

sinh thái truyền thông đa nền tảng (Fanpage Facebook chính 

thức, Zalo OA, Kênh video (YouTube/TikTok)…; nội dung 

truyền thông được sản xuất đa phương tiện (video, infographic, 

podcast…). Tỷ lệ người dân tiếp cận thông tin qua nền tảng số 

đạt tối thiểu 70%. Có bản đồ số, QR, có nội dung quảng bá số về 

du lịch; Khuyến khích có du lịch thực tế ảo (VR/AR). 

Đạt 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

2.6. UBND xã có Bản đồ số về sử dụng đất và hạ tầng, quy 

hoạch và công khai trực tuyến. 
Đạt Sở Xây dựng 

2.7. Có mô hình trường học ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân 

tạo (AI) trong các hoạt động dạy, học, quản lý, điều hành. 
≥01 

Sở Giáo dục và Đào tạo 2.8. Tỷ lệ trường học được kết nối internet băng thông rộng. 100% 

2.9. Người dân được tiếp cận đầy đủ dịch vụ giáo dục cơ bản. Đạt 

3 

An sinh xã hội; nâng 

cao chất lượng 

nguồn nhân lực nông 

thôn 

3.1. Tỷ lệ nghèo đa chiều. ≤ 1% 
Sở Nông nghiệp và môi 

trường 

3.2. Tỷ lệ bao phủ BHYT 

Năm 2026 ≥ 95,5% 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Năm 2027 ≥ 96,5% 

Năm 2028 ≥ 97,5% 

Năm 2029 ≥ 98,5% 

Năm 2030 100% 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì1 

3.3. Tỷ lệ trẻ em khuyết tật trong độ tuổi mầm non và tiểu học 

được tham gia học hòa nhập hoặc chuyên biệt. 
≥ 80% Sở Giáo dục và Đào tạo 

3.4. Tỷ lệ học sinh mầm non và phổ thông có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn được đỡ đầu để tham gia học tập theo độ tuổi. 
100% Sở Giáo dục và Đào tạo 

3.5. Đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp, 

chăm sóc, hỗ trợ kịp thời theo quy định. 
100 % 

Sở Y tế 

3.6. Dữ liệu Bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội được cập nhật, số hóa. ≥ 95% 

3.7. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề (có bằng 

cấp, chứng chỉ) và bồi dưỡng kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị 

trường. 

≥ 50% Sở Giáo dục và Đào tạo 

4 

Môi trường sống an 

toàn, lành mạnh, 

giàu bản sắc văn hóa 

truyền thống 

4.1. Có tối thiểu 90% hộ được sử dụng nước sạch theo quy 

chuẩn, trong đó có tối thiểu 70% số hộ được sử dụng nước sạch 

từ hệ thống cấp nước tập trung. 

Đạt 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

4.2. Tỷ lệ chất thải chăn nuôi, chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông 

nghiệp được thu gom, xử lý, tái chế thành sản phẩm, nguyên 

liệu, nhiên liệu, phân bón. 

100% 

4.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý 

theo quy định. 
≥ 98% 

4.4. Không phát sinh điểm nóng về ô nhiểm môi trường. Đạt 

4.5. Hằng năm có 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 

124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định 

khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 

Đạt Sở Giáo dục và Đào tạo 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì1 

4.6. Không để dịch bệnh truyền nhiễm kéo dài hoặc bùng phát 

trên diện rộng. 
Đạt Sở Y tế 

4.7. Tổ chức quản lý, bảo tồn giá trị di tích trên địa bàn theo quy 

định của pháp luật. 
Đạt 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

4.8. Phục dựng và duy trì không gian sinh hoạt văn hóa truyền 

thống; các lễ hội, trò chơi dân gian. 
Đạt 

4.9. Bảo tồn dân ca Ví, Giặm và thực hành các loại hình văn hóa 

phi vật thể truyền thống của địa phương. 
Đạt 

4.10. Lựa chọn, phát huy các phong tục tập quán, lối sống tốt 

đẹp của địa phương; xây dựng nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội. 

Đạt 

4.11. Phát huy việc thực hiện hương ước và các quy tắc ứng xử 

cộng đồng. 
Đạt 

5 

Cảnh quan, môi 

trường sáng - xanh - 

sạch - đẹp, an toàn 

5.1. Tỷ lệ km đường xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn (ở 

nơi có điều kiện) được trồng cây xanh bóng mát, cây cảnh, hoa 

hoặc thảm cỏ. 

≥ 90% 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 5.2. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn 

(đất công viên, vườn hoa, sân chơi phục vụ cho nhu cầu và bảo 

đảm khả năng tiếp cận của mọi người dân trong điểm dân cư 

nông thôn) tối thiểu ≥5m2/người). 

Đạt 
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TT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì1 

5.3. Có mô hình cải tạo, phục hồi cảnh quan (tiểu công viên; 

vườn hoa; điểm cảnh quan sinh thái từ ao hồ được cải tạo; điểm 

sinh hoạt cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường trong khu dân 

cư…) được duy trì, phát huy hiệu quả. 

Đạt 

6 

An ninh, trật tự được 

bảo đảm; lực lượng 

Công an xã được xây 

dựng trong sạch, 

vững mạnh, chính 

quy, tinh nhuệ, hiện 

đại 

6.1. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm các tội về xâm 

hại trẻ em. 
Đạt 

Công an tỉnh 

6.2. Có mô hình cải cách hành chính trên lĩnh vực an ninh, trật 

tự; 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận, xử lý và trả 

kết quả đúng quy định. 

Đạt 

6.3. Lực lượng Công an xã được xây dựng trong sạch, vững 

mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 
Đạt 
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